
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCHT23

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 615,000

1 66DCHT23206 NGÔ QUỐC ANH 07/09/1997 6.0 C+ 7.7 B 6.6 C+ 8.2 B+ 6.3 C+ 6.5 C+ 3.2 F 1 15,000

2 66DCHT22628 NGUYỄN XUÂN ANH 18/03/1997 7.0 B 4.4 D 4.4 D 6.7 C+ 4.5 D 4.3 D 4.4 D 0 0

3 66DCHT23172 NGUYỄN THỊ BA 05/04/1997 7.4 B 8.4 B+ 8.3 B+ 7.2 B 6.8 C+ 7.0 B 7.2 B 0 0

4 66DCHT22707 DƯƠNG THẾ BÁCH 21/05/1997 7.5 B 6.0 C+ 5.1 D+ 7.7 B 4.9 D 2.0 F 5.3 D+ 1 15,000

5 66DCHT22799 PHẠM VĂN BẢO 08/10/1996 1.5 F 8.1 B+ 5.7 C 3.7 F 5.2 D+ 4.4 D 3.2 F 3 45,000

6 66DCHT22582 NGUYỄN MINH CHÚC 03/03/1996 6.6 C+ 8.5 A 9.2 A 8.3 B+ 9.0 A 7.5 B 4.4 D 0 0

7 66DCHT22447 TRẦN ĐÌNH CÔNG 12/07/1997 6.4 C+ 4.6 D 5.9 C 7.5 B 6.7 C+ 7.3 B 4.3 D 0 0

8 66DCHT20544 VŨ THỊ KIM DUNG 20/12/1997 6.4 C+ 8.4 B+ 6.0 C+ 7.5 B 8.2 B+ 3.9 F 6.0 C+ 1 15,000

9 66DCHT22418 LÊ TIẾN DŨNG 11/10/1997 6.0 C+ 4.5 D 1.7 F 7.7 B 5.0 D+ 6.8 C+ 5.7 C 1 15,000

10 66DCHT22767 TRẦN QUỐC ĐẠT 22/05/1996 7.2 B 6.9 C+ 6.5 C+ 9.1 A 6.7 C+ 6.4 C+ 6.8 C+ 0 0

11 66DCHT23255 TRẦN TIẾN ĐẠT 01/01/1997 5.4 D+ 6.9 C+ 4.4 D 9.0 A 7.2 B 3.9 F 5.7 C 1 15,000

12 66DCHT22476 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ 09/06/1996 7.3 B 9.1 A 6.7 C+ 7.4 B 8.9 A 8.1 B+ 7.9 B 0 0

13 66DCHT22762 PHÙNG THỊ HÀ 29/08/1997 7.1 B 7.4 B 7.4 B 7.6 B 6.8 C+ 3.7 F 3.0 F 2 30,000

14 66DCHT22824 NGUYỄN HỒNG HẢI 12/03/1996 0.0 F 7.2 B 5.7 C 6.2 C+ 8.6 A 1.9 F 2.3 F 2 30,000

15 66DCHT23231 PHẠM VĂN HIẾU 16/07/1997 6.2 C+ 6.7 C+ 7.2 B 6.7 C+ 5.0 D+ 2.8 F 2.2 F 2 30,000

16 66DCHT22080 NGUYỄN THỊ HẢO 30/10/1997 7.7 B 9.3 A 8.4 B+ 8.4 B+ 8.1 B+ 4.6 D 7.6 B 0 0

17 66DCHT22401 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 10/10/1997 3.9 F 5.8 C 8.5 A 8.1 B+ 6.0 C+ 4.7 D 5.5 C 1 15,000

18 66DCHT22768 NGUYỄN MINH HUÊ 17/08/1997 6.4 C+ 7.4 B 8.3 B+ 7.0 B 6.2 C+ 3.2 F 5.1 D+ 1 15,000

19 66DCHT22873 ĐỖ MẠNH HÙNG 04/03/1995 7.2 B 7.6 B 8.2 B+ 7.6 B 9.1 A 8.7 A 7.1 B 0 0

20 66DCHT22539 VŨ VĂN HÙNG 16/04/1997 0.5 F 5.1 D+ 7.9 B 7.5 B 4.6 D 2.5 F 6.6 C+ 2 30,000

21 66DCHT23053 CAO THỊ THANH HUYỀN 15/07/1997 6.2 C+ 7.7 B 8.9 A 6.5 C+ 6.2 C+ 2.6 F 3.0 F 2 30,000

22 66DCHT23138 CHU MINH KHẢI 20/09/1997 7.4 B 9.3 A 9.0 A 8.9 A 8.5 A 6.1 C+ 7.6 B 0 0

23 66DCHT23092 LƯU TRUNG KIÊN 25/09/1997 4.8 D 6.9 C+ 5.2 D+ 8.5 A 6.8 C+ 5.8 C 7.8 B 0 0

24 66DCHT22557 PHẠM THỊ THÚY KIỀU 05/01/1997 6.3 C+ 8.4 B+ 6.2 C+ 9.0 A 6.1 C+ 8.0 B+ 4.4 D 0 0

25 66DCHT22764 NGUYỄN THỊ MAI LAN 14/11/1997 8.4 B+ 9.3 A 9.1 A 8.4 B+ 8.1 B+ 6.4 C+ 4.4 D 0 0

26 66DCHT22375 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 20/03/1997 7.2 B 7.2 B 7.5 B 7.9 B 6.1 C+ 6.6 C+ 4.4 D 0 0

27 66DCHT22945 NGUYỄN KHẮC LUẬN 12/06/1996 5.6 C 4.8 D 8.8 A 6.8 C+ 6.7 C+ 5.9 C 7.1 B 0 0

28 66DCHT22383 LƯƠNG ĐỨC MINH 27/04/1997 1.2 F 7.4 B 8.7 A 7.0 B 4.6 D 3.0 F 6.9 C+ 2 30,000

29 66DCHT23175 TRỊNH XUÂN NAM 28/12/1997 6.3 C+ 7.8 B 8.9 A 2.8 F 8.1 B+ 6.1 C+ 2.3 F 2 30,000

30 66DCHT23157 PHẠM THỊ NGỌC 19/05/1997 7.6 B 7.6 B 8.9 A 8.3 B+ 7.4 B 4.5 D 3.0 F 1 15,000

31 66DCHT22898 CHU MINH PHƯỚC 02/09/1994 6.6 C+ 7.6 B 8.2 B+ 2.3 F 2.8 F 5.5 C 2 30,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 615,000
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32 66DCDT21198 TRẦN VINH QUANG 06/10/1997 1.1 F 2.3 F 8.8 A 6.1 C+ 1.8 F 2.4 F 1.9 F 5 75,000

33 66DCHT23063 VŨ ĐÌNH QUANG 04/10/1997 7.3 B 7.6 B 8.8 A 8.4 B+ 7.3 B 8.8 A 6.4 C+ 0 0

34 66DCHT22510 MAI VĂN QUÂN 03/11/1997 2.1 F 6.0 C+ 6.1 C+ 3.9 F 2.2 F 1.7 F 1.9 F 5 75,000

35 66DCHT23028 ĐỖ VĂN SƠN 25/03/1997 7.1 B 2.6 F 6.4 C+ 6.9 C+ 6.6 C+ 5.1 D+ 2.3 F 2 30,000

36 66DCHT23171 NGUYỄN THỊ THIẾT 13/03/1997 7.3 B 8.2 B+ 7.4 B 8.1 B+ 6.8 C+ 6.7 C+ 5.1 D+ 0 0

37 66DCHT22717 LÊ VĂN TUẤN 20/01/1997 7.2 B 8.4 B+ 6.8 C+ 8.4 B+ 6.8 C+ 6.4 C+ 6.5 C+ 0 0

38 66DCHT22624 NGUYỄN THỊ TUYẾT 23/10/1997 7.0 B 8.1 B+ 8.7 A 7.6 B 6.1 C+ 5.4 D+ 4.4 D 0 0

39 66DCHT22547 VŨ MINH VƯƠNG 26/03/1997 3.5 F 7.7 B 6.6 C+ 7.7 B 6.8 C+ 3.9 F 7.2 B 2 30,000


